
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG AN PHƯỚC 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    83/QĐ-UBND An Phước, ngày 28 tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu  

thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND Phường An Phước 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN PHƯỚC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ ISO 9001:2015 “Hệ thống Quản lý chất lượng - Các yêu cầu”; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành kế hoạch xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Hệ Thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 

2019-2021; 

 Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân Phường An Phước về việc kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành xây 

dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015; 

  t đề nghị của Thư ký ISO. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.              t     u  t                    t      u        

t u      t   g  uả   ý   ất  ượ g t    T êu   uẩ  Qu   g   TCVN ISO 

9001:2015 áp d  g tạ  U N  P ườ g A  P ướ . 

 Điều 2.       ỉ  ạ    ều      xâ  dự g v  áp d  g    t   g  uả   ý 

  ất  ượ g t    T êu   uẩ  Qu   g   TCVN I O 9001 2015;  á    ,  ô g 

  ứ ,  gườ         g  ủ  U N  P ườ g A  P ướ  v   á  tổ   ứ ,  á   â  

  ê   u      u trá         t        Qu  t         . 

Qu  t           ó    u  ự   ể từ  g    ý./.  

 
Nơi nhận: 
- N ư   ều 2; 

- Sở Khoa họ  v  Cô g  g   Gia Lai; 

- ỦBND TX A  K ê; 

- Lưu: VT, Ban ISO. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lương Trung Dũng 



DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ HTQLCL THEO ISO 9001:2015 

 CỦA UBND PHƯỜNG AN PHƯỚC 

(Ban hành k m theo QĐ số:79/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND 

Phường An Phước về việc ban hành áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ thuộc 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động 

hành chính của UBND Phường An Phước) 

STT Tên tài liệu Mã hiệu 

1.  M   t êu   ất  ượ g I O 9001 2015 MTCL 

2.  Qu  trì   K ể  s át t ô g t   dạ g vă   ả  QT.ISO.01 

3.  Qu  trì   Xá       rủi r  v   ơ     QT.ISO.02 

4.  Qu  trì   Đá   g á        QT.ISO.03 

5.  
Qu  trì   K ể  s át sự   ô g p ù  ợp v          g   ắ  

p    
QT.ISO.04 

6.  Qu  trì   Họp x   xét  ủ  Lã    ạ  QT.ISO.05 

7.  C í   sá     ất  ượ g I O 9001 2015 CSCL 

8.  Mô  ì   Quả   ý   ất  ượ g ( ổ t     ất  ượ g) MHQLCL 

1. Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng – Tôn giáo 

9.  
Thủ t c tặng Giấy khen của Chủ t ch UBND cấp xã về thực 

hi n nhi m v    í   tr . 
QT.VP.01 

10.  
Thủ t c tặng Giấy khen của Chủ t ch UBND cấp xã về 

t     tí   t    u  t     ợt hoặ    u ê   ề. 
QT.VP.02 

11.  
Thủ t c tặng Giấy khen của Chủ t ch UBND cấp xã về 

t     tí     t xuất. 
QT.VP.03 

12.  
Thủ t c tặng Giấy khen của Chủ t ch UBND cấp xã     g   

 ì  . 
QT.VP.04 

13.  Thủ t c tặng danh hi u L      g t ê  t  n. QT.VP.05 

14.  Thủ t    ă g  ý   ạt   ng tí   gưỡng QT.VP.06 

15.  Thủ t    ă g  ý  ổ sung hoạt   ng tí   gưỡng QT.VP.07 

16.  Thủ t    ă g  ý s     oạt tô  g á  tập trung QT.VP.08 

17.  
Thủ t c thô g  á  d      c hoạt   ng tô  g á    i với tổ 

chức có   a b     ạt   ng tô  g á  ở m t xã 
QT.VP.09 

18.  
Thủ t c thô g  á  d      c hoạt   ng tô  g á   ổ su g   i 

với tổ chức có   a b     ạt   ng tô  g á  ở m t xã 
QT.VP.10 

19.  
Thủ t    ă g  ý t     ổ   gườ   ại di n của nhó  s      ạt 

tô  g á  tập trung 
QT.VP.11 

20.  
Thủ t    ề ngh  t     ổ        ểm sinh hoạt tô  g á  tập 

tru g tr  g   a b     t xã 
QT.VP.12 

21.  
Thủ t    ề ngh  t     ổ        ểm sinh hoạt tô  g á  tập 

trung       a b   xã   á  
QT.VP.13 

22.  
Thủ t c thô g  á  về vi   t     ổ        ểm sinh hoạt tô  

g á  tập trung 
QT.VP.14 

23.  

Thủ t c thô g  á  tổ chức quyê  góp tr  g   a b     t xã 

củ   ơ sở tí   gưỡng, tổ chức tô  g á , tổ chức tô  g á  trực 

thu c 

QT.VP.15 

2. Lĩnh vực Dân tộc 



24.  
Xá       t ô   ặc bi t   ó   ă , xã t u   vù g dâ  t c 

thiểu s  v    ề   ú  g      ạn 2016-2020 
QT.VP.16 

25.  
Đư  r       d    sá    gườ   ó u  tí  tr  g    g     dâ  

t   t  ểu s  
QT.VP.17 

26.  Cô g   ậ   gườ   ó u  tí  tr  g    g     dâ  t   t  ểu s  QT.VP.18 

3. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân 

27.  Ti p  ô g dâ  tại cấp xã QT.VP.19 

28.  Xử  ý  ơ  tại cấp xã QT.VP.20 

29.  Giải quy t khi u nại lầ   ầu tại cấp xã QT.VP.21 

30.  Giải quy t t   á  tại cấp xã QT.VP.22 

4. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

31.  
C   p ép  ơ sở g á  d     á  t ực hi     ươ g trì   g á  

d c tiểu học 
QT.GD.01 

32.  T      ập   ó  trẻ, lớp mẫu g á    c lập QT.GD.02 

33.  
C   p ép   ó  trẻ, lớp mẫu g á    c lập hoạt    g g á  

d c trở lại 
QT.GD.03 

34.   áp   ập,     , tá     ó  trẻ, lớp mẫu g á    c lập QT.GD.04 

35.  
Giải thể   ó  trẻ, lớp mẫu g á    c lập (t     êu  ầu của 

tổ chứ ,  á   â   ề ngh  t      ập). 
QT.GD.05 

5. Lĩnh vực Dân số 

36.  
Xét  ưở g   í   sá    ỗ trợ         tượ g s         ú g 

  í   sá   dâ  s  
QT.DS.01 

6. Lĩnh vực Đương thủy nội địa – đường bộ 

37.  
T ủ t    ấp g ấ    ứ g   ậ   ă g  ý p ươ g t     ầ   ầu 

    vớ  p ươ g t      ư       t á  trê   ườ g t ủ          
QT.ĐCXD.01 

38.  
T ủ t    ấp GCN  ă g  ý p ươ g t     ầ   ầu     vớ  

p ươ g t       g      t á  trê   ườ g t ủ          
QT.ĐCXD.02 

39.  

Cấp g ấ   ă g  ý  ạ  p ươ g t    tr  g trườ g  ợp   u ể  

từ  ơ  u    ă g  ý   á  s  g  ơ  u    ă g  ý p ươ g t    

t ủ          

QT.ĐCXD.03 

40.  
T ủ t    ấp GCN  ă g  ý  ạ  p ươ g t    tr  g trườ g  ợp 

p ươ g t    t     ổ  tê , tí    ă g  ỹ t uật 
QT.ĐCXD.04 

41.  

T ủ t    ấp GCN  ă g  ý p ươ g t   , trườ g  ợp p ươ g 

t      u ể   u ề  sở  ữu   ư g   ô g t     ổ   ơ  u   

 ă g  ý p ươ g t    

QT.ĐCXD.05 

42.  

T ủ t    ấp GCN  ă g  ý  ạ  p ươ g t    tr  g trườ g  ợp 

p ươ g t    tr  g trườ g  ợp p ươ g t      u ể   u ề  sở 

 ữu p ươ g t       g t ờ  t     ổ   ơ  u    ă g  ý 

p ươ g t    

QT.ĐCXD.06 

43.  

T ủ t    ấp GCN  ă g  ý  ạ  p ươ g t    tr  g trườ g  ợp 

  ủ p ươ g t    t     ổ  tr  sở   ặ   ơ   ă g  ý      ẩu 

t ườ g trú  ủ    ủ p ươ g t    s  g  ơ  v         í    ấp 

tỉ   

QT.ĐCXD.07 

44.  
T ủ t    ấp  ạ  g ấ    ứ g   ậ   ă g  ý p ươ g t    t ủ  

        
QT.ĐCXD.08 

45.  T ủ t   xó   ă g  ý p ươ g t    t ủ           
QT.ĐCXD..09 



46.  

T ủ t    ấp p ù    u       g ề vậ    u ể         á  , 

   g  ó   ằ g x  t ô sơ, x  gắ   á , x   ô tô      á  , x  

 ô tô     á   v   á    ạ  x  tươ g tự. (Thủ tục hành chính 

đặc thù của tỉnh ban hành)  

QT.ĐCXD.10 

7. Lĩnh vực Thủy lợi 

47.  

Hỗ trợ  ầu tư xâ  dự g p át tr ể  t ủ   ợ     , t ủ   ợ      

   g v  tướ  t ê  t   , t  t       ướ  (Đ   vớ   gu   v   

 ỗ trợ trự  t  p,  gâ  sá       p ươ g v   gu    ợp p áp 

  á   ủ      p ươ g p â   ổ dự á      U N   ấp xã t ự  

    ) 

QT.ĐCXD.11 

48.  

T ẩ      , p ê du  t p ươ g á  ứ g p ó t  ê  t       

 ô g trì  , vù g  ạ  du  ập tr  g  uá trì   t    ô g t u   

t ẩ   u ề   ủ  U N   ấp xã 

QT.ĐCXD.12 

49.  
T ẩ      , p ê du  t p ươ g á  ứ g p ó vớ  tì    u  g 

  ẩ   ấp t u   t ẩ   u ề   ủ  U N   ấp xã 
QT.ĐCXD.13 

8. Lĩnh vực Trồng trọt 

50.  Chuyể   ổ   ơ  ấu  â  tr  g trê   ất tr  g  ú  QT.ĐCXD.14 

9. Lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường 

51.  P ê du  t      ạ     u     ô g     p ươ g 
QT.ĐCXD.15 

52.  Xá    ậ  Hợp    g t  p  ậ   gu   g   v       sẻ  ợ  í   
QT.ĐCXD.16 

10. Lĩnh vực phòng chống thiên tai 

53.  
Đă g  ý  ê      s   ượ g   ă   uô  tập tru g v   uô  tr  g 

t ủ  sả       ầu 

QT.ĐCXD.17 

54.  Hỗ trợ   ôi p    sả  xuất vù g    t   t  ạ  d  t  ê  t   
QT.ĐCXD.18 

55.  Hỗ trợ   ô  p    sả  xuất vù g    t   t  ạ  d  d         
QT.ĐCXD.19 

11. Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện 

56.  

T ẩ      , p ê du  t p ươ g á  ứ g p ó t  ê  t       

 ô g trì   vù g  ạ du  ập t ủ       t u   t ẩ   u ề  p ê 

du  t  ủ  Ủ        â  dâ   ấp xã 

QT.ĐCXD.20 

57.  

T ẩ      , p ê du  t p ươ g á  ứ g p ó vớ  tì    u  g 

  ẩ   ấp      ứ  t ủ       t u   t ẩ   u ề  p ê du  t 

 ủ  Ủ        â  dâ   ấp xã 

QT.ĐCXD.21 

12. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 

58.  T ô g  á  t      ập tổ hợp tá  
QT.ĐCXD.22 

59.  T ô g  á  t     ổi tổ hợp tá  
QT.ĐCXD.23 

60.  T ô g  á    ấm dứt hoạt   ng của tổ hợp tá  
QT.ĐCXD.24 

13. Lĩnh vực Đất đai – Môi trường 

61.  

Đề  g     ễ , g ả  t ề  sử d  g  ất     vớ   gườ   ó  ô g 

vớ   á    ạ g (T ủ t          í    ặ  t ù  ủ  tỉ       

h   ) 

QT.ĐCXD.25 

62.  H   g ả  tr      ấp  ất     
QT.ĐCXD.26 



63.  Xá    ậ   ợp    g t  p   ậ   gu   g   v       sẻ  ợ  í   
QT.ĐCXD.27 

14. Lĩnh vực Tư pháp 

64.  
L ê  t ô g  á  t ủ t          í   về  ă g  ý      s   , 

 ă g  ý t ườ g trú,  ấp t ẻ  HYT     trẻ    dướ  6 tuổ   
QT.TP.01 

65.  
L ê  t ô g  á  t ủ t          í   về  ă g  ý      s   ,  ấp t ẻ 

 HYT     trẻ    dướ  6 tuổ   
QT.TP.02 

66.  
Đă g  ý      tử v  xó   ă g  ý t ườ g trú     vớ   gườ  

   t  ó  ă g  ý t ườ g trú tạ  tỉ   G   L    
QT.TP.03 

67.  Đă g  ý      s     QT.TP.04 

68.  Đă g  ý      tử  QT.TP.05 

69.  Đă g  ý      s     ưu    g  QT.TP.06 

70.  Đă g  ý      tử  ưu    g  QT.TP.07 

71.  
Đă g  ý      s     ó   u t   ướ   g    tạ    u vự    ê  

g ớ   
QT.TP.08 

72.  Đă g  ý   t  ô   ó   u t   ướ   g    tạ    u vự    ê  g ớ   QT.TP.09 

73.  Đă g  ý      tử  ó   u t   ướ   g    tạ    u vự    ê  g ớ   QT.TP.10 

74.  Đă g  ý g á      QT.TP.11 

75.  Đă g  ý   ấ  dứt g á      QT.TP.12 

76.  T     ổ ,  ả    í  ,  ổ su g    t   .  QT.TP.13 

77.  Cấp g ấ  xá    ậ  tì   trạ g  ô    â   QT.TP.14 

78.  Đă g  ý  ạ       s     QT.TP.15 

79.  Đă g  ý      s         gườ   ã  ó    sơ, g ấ  tờ  á   â  QT.TP.16 

80.  Đă g  ý  ạ       tử  QT.TP.17 

81.  Cấp  ả  s   trí          t     QT.TP.18 

82.  Đă g  ý   t  ô  QT.TP.19 

83.  Đă g  ý   ậ     ,  ẹ,      QT.TP.20 

84.  Đă g  ý      s      t  ợp  ă g  ý   ậ     ,  ẹ,      QT.TP.21 

85.  Đă g  ý   t  ô   ưu    g QT.TP.22 

86.  
Đă g  ý   ậ     ,  ẹ,      ó   u t   ướ   g    tạ    u 

vự    ê  g ớ  
QT.TP.23 

87.  Đă g  ý  ạ    t  ô   QT.TP.24 

88.  Đă g  ý  ạ  v     uô       uô  tr  g  ướ   QT.TP.25 

89.  Đă g  ý v     uô       uô  tr  g  ướ   QT.TP.26 

90.  
G ả   u  t v     gườ   ướ   g     ư trú ở   u vự    ê  g ớ  

 ướ   á g g ề g   ậ  trẻ    V  t N            uô   
QT.TP.27 

91.  

C ứ g t ự   ả  s   từ  ả    í   g ấ  tờ, vă   ả  d   ơ 

 u   tổ   ứ   ó t ẩ   u ề   ủ  V  t N    ấp   ặ    ứ g 

  ậ  

QT.TP.28 

92.  

C ứ g t ự    ữ  ý tr  g  á  g ấ  tờ, vă   ả  (áp d  g     

 ả trườ g  ợp   ứ g t ự    ể    ỉ v  trườ g  ợp  gườ  

 êu  ầu   ứ g t ự    ô g t ể  ý,   ể    ỉ  ượ ) 

QT.TP.29 

93.  
C ứ g t ự  v    sử   ổ ,  ổ su g,  ủ      ợp    g, g    

d    
QT.TP.30 

94.   ử   ỗ  s   sót tr  g  ợp    g, g    d    QT.TP.31 

95.  
Cấp  ả  s    ó   ứ g t ự  từ  ả    í    ợp    g, g    

d     ã  ượ    ứ g t ự  
QT.TP.32 



96.  
C ứ g t ự   ợp    g, g    d      ê   u       t   sả     

   g sả ,  u ề  sử d  g  ất,     ở 
QT.TP.33 

97.  C ứ g t ự  vă   ả  từ        ậ  d  sả  QT.TP.34 

98.  
C ứ g t ự  vă   ả  t    t uậ  p â       d  sả     d  sả  

      g sả ,  u ề  sử d  g  ất,     ở 
QT.TP.35 

99.  
C ứ g t ự  vă   ả         ậ  d  sả     d  sả        g sả , 

 u ề  sử d  g  ất,     ở 
QT.TP.36 

100.  C ứ g t ự  d    ú  QT.TP.37 

101.  T ủ t    ô g   ậ   ò  g ả  v ê  QT.TP.38 

102.  T ủ t    ô g   ậ  tổ trưở g tổ  ò  g ả  QT.TP.39 

103.  T ủ t   t ô       ò  g ả  v ê  QT.TP.40 

104.  T ủ t   t     t á  t ù          ò  g ả  v ê  QT.TP.41 

105.  Cô g   ậ  tu ê  tru ề  v ê  p áp  uật QT.TP.42 

106.  M ễ        tu ê  tru ề  v ê  p áp  uật QT.TP.43 

107.  
G ả   u  t  êu  ầu     t ườ g tạ   ơ  u   trự  t  p  uả   ý 

 gườ  t         ô g v  gâ  t   t  ạ    
QT.TP.44 

15. Lĩnh vực Văn hóa 

108.  xét tặ g d       u G    ì   vă   ó     g  ă   QT.VH.01 

109.  xét tặ g G ấ       G    ì   vă   ó  QT.VH.02 

16. Lĩnh vực Công sản 

110.  

Qu  t       u  sắ  t   sả   ô g  ó g á tr  dướ  100 tr  u 

   g trê    t gó   u  sắ   ể p    v    ạt    g  ủ   ơ 

 u  , tổ   ứ ,  ơ  v  tr  g trườ g   ợp   ô g p ả   ập 

t     dự á   ầu tư 

QT.KT.01 

111.  

Qu  t        u ể   ổ   ô g  ă g sử d  g t   sả   ô g 

tr  g trườ g  ợp   ô g t     ổ      tượ g  uả   ý, sử d  g 

t   sả   ô g 

QT.KT.02 

112.  Qu  t       á  t   sả   ô g QT.KT.03 

113.  

Qu  t       á  t   sả   ô g      gườ  du    ất t     u  

     tạ     ả  2 Đ ều 25 Ng        s  151/2017/NĐ-CP 

 g   26/12/2017  ủ  C í   p ủ 

QT.KT.04 

114.  Qu  t       ủ      u  t       á   ấu g á t   sả   ô g QT.KT.05 

115.  Qu  t      t      ý t   sả   ô g QT.KT.06 

116.  Qu  t      t êu  ủ  t   sả   ô g QT.KT.07 

117.  
Qu  t      xử  ý t   sả   ô g tr  g trườ g  ợp     ất,    

 ủ    ạ  
QT.KT.08 

17. Lĩnh vực Thuế 

118.  
Kê     , t ẩ       tờ      p í  ả  v   ô  trườ g     vớ  

 ướ  t ả  
QT.KT.09 

18. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội 

119.  
Chuyển trẻ       g  ượ    ă  só  t    t   tạ   ơ sở trợ 

g úp xã          á   â , g    ì     ận c ă  só  t    t    

QT.LĐ-

TBXH.01 

120.  

T ô g  á    ậ    ă  só  t    t   cho trẻ      i vớ   á 

  â ,  gườ   ại di   g    ì     ậ    ă  só  t    t      

 gườ  t â  t í    ủa trẻ em 

QT.LĐ-

TBXH.02 

121.  
Đă g  ý   ậ    ă  só  t    t   cho trẻ      i vớ   á   â , 

 gườ   ại di   g    ì     ậ    ă  só  t    t     ô g p ải 

QT.LĐ-

TBXH.03 



    gườ  t â  t í    ủa trẻ em 

122.  

P ê du  t k  hoạch hỗ trợ, can thi p   i với trẻ em b  xâ  

hại hoặ   ó  gu   ơ    bạo lự ,  ó    t, b  rơ  v  trẻ     ó 

      ảnh 

 ặc bi t 

QT.LĐ-

TBXH.04 

123.  Quy t   nh cai nghi      tú  tự nguy n tại c  g   ng 
QT.LĐ-

TBXH.05 

124.  Quy t   nh quả   ý      g        tú  tự nguy n tạ  g    ì   
QT.LĐ-

TBXH.06 

125.  
Hỗ trợ họ  vă   ó ,  ọc nghề, trợ cấp   ó   ă       ầu cho 

nạ    â  

QT.LĐ-

TBXH.07 

126.  
Xá      , xá    nh lại mứ     khuy t tật v   ấp giấ  xá  

nhận khuy t tật 

QT.LĐ-

TBXH.08 

127.  Đổi, cấp lại, giấ  xá    ận khuy t tật 
QT.LĐ-

TBXH.09 

128.  Trợ g úp Xã       t xuất về hỗ trợ         ở, sửa chữ      ở 
QT.LĐ-

TBXH.10 

129.  Trợ cấp   t xuất về hỗ trợ     p í     tá g 
QT.LĐ-

TBXH.11 

130.  
Đă g  ý   ạt    g   i vớ   ơ sở trợ g úp xã     dướ  10   i 

tượ g  ó       ả     ó   ă  

QT.LĐ-

TBXH.12 

131.  

Xá    ậ     g    ì        ô g  g   p,  â   g   p,  gư 

 g   p  ó  ứ  s  g tru g  ì   g      ạ  2016-2020 t u   

d        tượ g  gâ  sá        ướ   ỗ trợ  ó g  ả    ể    

t  

QT.LĐ-

TBXH.13 

132.  Cô g   ận h   g   ,    cậ   g    p át s    tr  g  ă  
QT.LĐ-

TBXH.14 

133.  Cô g   ận h   g   ,    cậ   g    t  át  g    tr  g  ă  
QT.LĐ-

TBXH.15 

134.  

Ti p nhậ      tượ g     gườ    ư  t       ê    ô g  ó  ơ  

 ư trú ổ    nh b  áp d ng bi   p áp g á  d c tạ  xã, p ường, 

th  trấ  v    ơ sở trợ g úp trẻ em 

QT.LĐ-

TBXH.16 

135.  
Giải quy t ch       i vớ  t â    â     t sĩ 

 

QT.LĐ-

TBXH.17 

136.  
Giải quy t trợ cấp tiền tuất    g     t â    â  t á g     

 gườ   ó  ô g từ trần 

QT.LĐ-

TBXH.18 

137.  
Hưở g     tá g p í, trợ cấp m t lầ       gườ   ó  ô g với 

 á    ạng từ trần 

QT.LĐ-

TBXH.19 

138.  
Thực hi n ch     ưu  ã  tr  g g á  d       tạ    i với 

 gườ   ó  ô g vớ   á    ạ g v       ủa họ 

QT.LĐ-

TBXH.20 

139.  
Xá    ậ  v    ơ   ề ngh  di chuyể        t li t sĩ,  ơ   ề 

ngh  t ă  v  ng m  li t sĩ 

QT.LĐ-

TBXH.21 

140.  Ủy quyề   ưởng trợ cấp, ph  cấp ưu  ã  
QT.LĐ-

TBXH.22 

141.  

Thực hi n ch     trợ cấp m t lầ    i vớ  t â    â   gười 

hoạt    g   á g        ược tặ g  uâ    ươ g,  u    ươ g 

ch t trướ   g   01 t á g 01  ă  1995      ư   ượ   ưởng 

ch     ưu  ã  

QT.LĐ-

TBXH.23 



142.  
Trợ cấp    g t á g   i vớ  t       ê  xu g p   g  ã      

t         m v  tr  g   á g     n 

QT.LĐ-

TBXH.24 

143.  
Trợ cấp m t lầ    i vớ  t       ê  xu g p   g  ã      

t         m v  tr  g   á g     n 

QT.LĐ-

TBXH.25 

144.  

Xá    ận thươ g     ,  gườ   ưở g   í   sá     ư t ương 

       i vớ   gười b  t ươ g   ô g t u c lự   ượ g  ô g 

  ,  uâ    i trong chi n tranh từ  g   31/12/1991 trở về 

trướ    ô g  ò  g ấy tờ 

QT.LĐ-

TBXH.26 

145.  Bổ su g tì    ì   t â    â  tr  g    sơ    t sĩ 
QT.LĐ-

TBXH.27 

19. Lĩnh vực Nghĩa vụ Quân sự 

146.  Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự  ầ   ầu QT.QS.01 

147.  Đă g  ý tr  g  gạ   dự    QT.QS.02 

148.  Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự  ổ su g QT.QS.03 

149.  
Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự   u ể         t     ổ   ơ   ư trú 

  ặ   ơ      v   ,  ọ  tập 
QT.QS.04 

150.  
Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự   u ể          t     ổ   ơ   ư 

trú   ặ   ơ      v   ,  ọ  tập 
QT.QS.05 

151.  Đă g  ý  g ĩ  v   uâ  sự tạ  vắ g QT.QS.06 

152.  Đă g  ý   ễ  gọ    ập  gũ t ờ        QT.QS.07 

153.  
T ủ t   Đề  g   tặ g   ặ  tru  tặ g d       u v    dự N   

 ướ       ẹ V  t N        ù g "  
QT.QS.08 

154.  
T ủ t   xét tru  tặ g d       u v    dự N    ướ  "    ẹ 

V  t N        ù g" 
QT.QS.09 

20. Lĩnh vực Chính sách 

155.  

T ủ t   g ả   u  t         ỗ trợ v   ấp  G ấ    ứ g   ậ ” 

    vớ   gườ  t    g     á g      ,       tr     ả  v  Tổ 

 u   v            v   u   t     g       ư ở  ướ   g    

ủ   u ề      t â    â  ở tr  g  ướ   ê     ,   ậ           

QT.QS.10 

156.  

T ủ t   g ả   u  t         ưu trí     vớ   uâ    â  trự  t  p 

t    g     á g           g Mỹ  ứu  ướ  từ  g   

30/4/1975 trở về trướ   ó 20  ă  trở  ê  p    v   uâ      

 ã  ượ  p    v ê , xuất  gũ 

QT.QS.11 

157.  

T ủ t   g ả   u  t          t  ầ      vớ  t â    â   ủ  

 uâ    â  trự  t  p t    g     á g           g Mỹ  ứu 

 ướ  từ  g   30/4/1975 trở về trướ   ó 20  ă  trở  ê  p    

v   uâ       ã p    v ê , xuất  gũ từ trầ  

QT.QS.12 

158.  

T ủ t   g ả   u  t        trợ  ấp   t  ầ ,  ấp g ấ    ứ g 

  ậ  dâ   ô g     tu    t    g     á g           g P áp, 

    g Mỹ       tr     ả  v  Tổ  u   v            v  

 u   t  

QT.QS.13 

159.  

T ủ t   g ả   u  t         ưu trí     vớ   uâ    â ,  gườ  

     ô g tá   ơ   u,   ập  gũ s u  g   30/4/1975, trự  t  p 

t    g         tr     ả  v  Tổ  u   v            v   u   

t ,  ó từ  ủ 20  ă  trở  ê  p    v  tr  g  uâ     ,  ơ   u 

   p    v ê , xuất  gũ, t ô  v    

QT.QS.14 

160.  
T ủ t   g ả   u  t        trợ  ấp   t  ầ      vớ   uâ  

  â ,  gườ       ô g tá   ơ   u  ưở g  ươ g   ư     vớ  
QT.QS.15 



 uâ    â ,  ô g      â  dâ    ập  gũ s u  g   30/4/1975, 

trự  t  p t    g         tr     ả  v  Tổ Qu   v            

v   u   t   ó từ  ủ 20  ă  trở  ê  p    v  tr  g  uâ     , 

 ơ   u  ã p    v ê , xuất  gũ, t ô  v    (    tượ g từ trầ ) 

161.  

T ủ t   g ả   u  t        trợ  ấp    g t á g     vớ   uâ  

  â  ,  gườ       ô g tá   ơ   u,   ập  gũ, tu ể  d  g s u 

 g   30/4/1975, t    g         t      ả  v  Tổ  u   v  

          v  Qu   t   ó  ủ từ 15  ă      20  ă   ô g tá  

t ự  t  tr  g  uâ       ã p    v ê , xuất  gũ, t ô  v    

QT.QS.16 

162.  

T ủ t   g ả   u  t        p    ấp   t  ầ      vớ   uâ  

  â   gườ       ô g tá   ơ   u  ưở g  ươ g   ư     vớ  

 uâ    â ,  ô g      â  dâ ;  ô g   â  v ê    ứ   u   

p ò g; dâ   uâ  tự v  trự  t  p t    g         tr     ả  v  

Tổ  u   v            v   u   t  s u  g   30/4/1975,  ó 

dướ  15  ă   ô g tá   ã p    v ê , xuất  gũ, t ô  v    (    

tượ g t u   t ẩ   u ề  g ả   u  t  ủ     Qu   p ò g) 

QT.QS.17 

163.  

T ủ t   g ả   u  t        trợ  ấp   t  ầ      vớ   uâ  

  â ,  gườ       ô g tá   ơ   u  ưở g  ươ g   ư     vớ  

 uâ    â ,  ô g      â  dâ ;  ô g   â  v ê    ứ   u   

p ò g, dâ   uâ  tự v  trự  t  p t    g         tr     ả  v  

Tổ Qu   v            v   u   t  s u  g   30/4/1975  ã 

p    v ê , xuất  gũ, t ô  v    (    tượ g  ã từ trầ ) d     

Qu   p ò g g ả   u  t 

QT.QS.18 

164.  

T ủ t   g ả   u  t trợ  ấp   t  ầ      vớ   ô g   â  v ê  

  ứ       ướ ,   u ê  g    á   g   ,  á     xã p ườ g t   

trấ ;  ô g    xã, t       ê  xu g p   g trự  t  p t    g   

      tr     ả  v  Tổ  u   v            v   u   t  s u 

 g   30/4/1975  ã t ô  v   ,  ã về g    ì   (    tượ g 

t u   t ẩ   u ề  g ả   u  t) 

QT.QS.19 

165.  

T ủ t   g ả   u  t        trợ  ấp   t  ầ      vớ   ô g   â  

v ê    ứ       ướ ,   u ê  g    á   g   ;  á     xã 

p ườ g t   trấ ;  ô g    xã, t       ê  xu g p   g trự  

t  p t    g         tr     ả  v  Tổ  u   v            v  

 u   t  s u  g   30/4/1975  ã t ô  v   ,  ã về g    ì   (    

vớ      tượ g  ã từ trầ ) t u   t ẩ   u ề  g ả   u  t. 

QT.QS.20 

166.  
T ủ t   xá    ậ     t sĩ     vớ    ữ g trườ g  ợp    s    từ 

31/12/1994 trở về trướ  
QT.QS.21 

167.  
T ủ t   xá    ậ      vớ   gườ     t ươ g  ã   u ể  r  

 g     uâ        ư   ượ  g á       t ươ g tật 
QT.QS.22 

168.  

T ủ t   xá    ậ     t sĩ     vớ  trườ g  ợp  ất t  ,  ất tí   

 u       tạ  Đ ể  K K  ả  1 Đ ều 17  ủ  Ng        s  

31/2013/NĐ-CP s u      ơ  u    ó t ẩ   u ề    t  uậ  

  ư   ó   ứ g  ứ p ả     ,  ầu    g,    êu    ,      gủ 

QT.QS.23 

169.  

T ủ t    ấp  ạ     sơ v  g ả   u  t tru   ĩ   trợ  ấp t ươ g 

tật     vớ  t ươ g       gừ g  ưở g d    á    u     ặ  

t ất  ạ     sơ 

QT.QS.24 

170.  
T ủ t   xá    ậ      vớ   uâ    â   ã xuất  gũ         tá  

p át dẫ      tâ  t ầ   u       tạ  Đ ể    K  ả  1 Đ ều 33 
QT.QS.25 



 ủ  Ng        s  31/2013/NĐ-CP 
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